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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
     Căn cứ vào phân phối chương trình, nội dung sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và  Hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình bậc THCS của Bộ GD-ĐT;

    Căn cứ vào  Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi; 
             Cá nhân xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 – 2018 như sau:
A. PHẦN CHUNG 

I. Thông tin về giáo viên 

- Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Lan
- Sinh ngày, tháng, năm: 26/ 07/1990
- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Đại học , chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh.
- Năm vào ngành: 2012
- Xếp loại chuyên môn năm học trước: Giỏi
- Số điện thoại, địa chỉ Email: 0977365176, thulan260790@gmail.com
- Chỗ ở hiện tại: 2B, Đường 20, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 , TP.HCM.
  II. Nhiệm vụ được giao:

Dạy Anh văn lớp 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1.
III. Đánh giá thực trạng 

1. Học sinh (chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh). 

              Tinh thần học tập của một số em chưa cao, thời gian tự học ít. Vốn từ vựng còn nghèo nàn do còn lười học từ, lười thực hành làm bài tập.
2. Chương trình (thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện).
Thuận lợi: Chương trình biên soạn theo định hướng chung với quan điểm tích hợp, đã giảm tải một số mục trong chương trình.
Khó khăn: Việc phân bố số tiết cho bài dạy chưa đều vì có bài dài và bài ngắn. ( Ví dụ: Unit 9 học sinh học trong 4 tiết, Unit 14 học sinh học trong 6 tiết); thi học cuối kì 2 xong học sinh vẫn phải tiếp tục học dể hoàn tất chương trình.
3. Phương tiện phục vụ môn học:  Tranh ảnh, cassette, máy tính , máy chiếu. Tuy nhiên phương tiện dạy học  phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn còn ít. 
IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học 

1. Chất lượng chuyên môn: 
	LÔÙP
	            HOÏC KÌ I
	           HOÏC KÌ II
	           CAÛ NAÊM

	
	%TB 
	HS GIOÛI
	%TB
	HS GIOÛI
	%TB
	HS GIOÛI

	8/1 (43 HS)
	83.7
	36
	90.7
	39
	90.7
	39

	8/2 (42 HS)
	35.7
	15
	40.5
	17
	45.2
	19

	8/3 (42HS)
	40.5
	17
	42.9
	18
	45.2
	19

	8/4 (44HS)
	15.9
	7
	18.2
	8
	20.5
	9

	9/1 (35HS)
	45.7
	16
	51.4
	18
	57.1
	20


2. Thực hiện chương trình 

  Điều chỉnh chương trình: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông  phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế  nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
            Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các nguồn học liệu mở, khai thác thông tin trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông phong phú, đa dạng để xây dựng các chủ đề học tập theo sở thích, phát triển năng lực tự học theo tốc độ, cách học cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc soạn bài, học bài của HS; Động viên học sinh đọc thêm sách báo bằng Tiếng Anh.
          Đổi mới kiểm tra đánh giá: 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo các nguyên tắc: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện. Đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh. Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn bộ môn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng… Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học vào thực tế cuộc sống.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và Nhà trường phát động. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, trao đổi thông tin về ý thức học tập cũng như sự cố gắng tiến bộ của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể do Trường , Công đoàn tổ chức.

B. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (PPCT)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH 8
Năm học 2017 – 2018

Cả năm 37 tuần

HKI – 18 tuần 

HKII – 17 tuần
 HKI: 19 tuần x 3 tiết = 57 tiết 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	Phương

 Pháp dạy

	1
	1
	Revision
	

	
	2
	Unit 1 : My Friends  - Getting started    +  Listen and read
	Dạy học theo phương pháp GD STEM

	
	3
	Unit 1 : My Friends  - Speak and Listen
	

	2
	4
	Unit 1 : My Friends  - Read
	

	
	5
	Unit 1 : My Friends  - Write
	

	
	6
	Unit 1 : My Friends  - Language Focus
	

	3
	7
	Unit 2 : Making Arrangements - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	
	8
	Unit 2 : Making Arrangements - Speak and Listen
	

	
	9
	Unit 2 : Making Arrangements - Read
	

	4
	10
	Unit 2 : Making Arrangements - Write
	

	
	11
	Unit 2 : Making Arrangements - Language focus
	

	
	12
	Unit 3 : At home - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo phương pháp tích hợp – liên môn.

	5
	13
	Unit 3 : At home - Speak
	

	
	14
	Unit 3 : At home - Listen
	

	
	15
	Unit 3 : At home - Read
	

	6
	16
	Unit 3 : At home - Write
	

	
	17
	Unit 3 : At home - Language  Focus
	

	
	18
	Revision
	

	7
	19
	Test
	

	
	20
	Test correction
	

	
	21
	Unit 4: Our past - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	8
	22
	Unit 4: Our past - Speak and Listen
	

	
	23
	Unit 4: Our past - Read
	

	
	24
	Unit 4: Our past - Write
	

	9
	25
	Unit 4: Our past - Language Focus
	

	
	26
	Unit 5 : Study habits - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo phương pháp GD STEM

	
	27
	Unit 5 : Study habits - Speak and Listen
	

	10
	28
	Unit 5 : Study habits - Read
	

	
	29
	Unit 5 : Study habits - Write
	

	
	30
	Unit 5 : Study habits - Language Focus
	

	11
	31
	Unit 6 : The Young Pioneers club - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	
	32
	Unit 6 : The Young Pioneers club - Speak and Listen
	

	
	33
	Unit 6 : The Young Pioneers club - Read
	

	12
	34
	Unit 6 : The Young Pioneers club - Write
	

	
	35
	Unit 6 : The Young Pioneers club - Language Focus
	

	
	36
	Revision
	

	13
	37
	Test
	

	
	38
	Test correction
	

	
	39
	Unit7: My neighborhood - Getting started + Listen and                                                                                               read
	Dạy học theo phương pháp GD STEM

	14
	40
	Unit7: My neighborhood - Speak and Listen
	

	
	41
	Unit7: My neighborhood - Read
	

	
	42
	Unit7: My neighborhood - Write
	

	15
	43
	Unit7: My neighborhood - Language Focus
	

	
	44
	Unit 8 :Country Life and City life - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	
	45
	Unit 8 :Country Life and City life - Speak and Listen
	

	16
	46
	Unit 8 :Country Life and City life - Read
	

	
	47
	Unit 8 :Country Life and City life - Write
	

	
	48
	Unit 8 :Country Life and City life - Language Focus
	

	17
	49
	Revision
	

	
	50
	Revision
	

	
	51
	Revision
	

	18
	52
	Revision
	

	
	53
	Revision
	

	
	54
	Revision
	

	19
	55
	Revision
	

	
	56
	Test
	

	
	57
	Test correction
	


HKII: 18 tuần x 3 tiết = 54 tiết  
	Tuần
	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	Ghi chú

	1
	1
	Unit 9: A  first Aid course - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo phương pháp GD STEM

	
	2
	Unit 9: A  first Aid course - Speak and Listen
	

	
	3
	Unit 9: A  first Aid course - Read
	

	2
	4
	Unit 9: A  first Aid course - Write
	

	
	5
	Unit 9: A  first Aid course - Language Focus
	

	
	6
	Unit 10 : Recycling - Getting started + Listen and read
	Dạy học theo phương pháp tích hợp – liên môn.

	3
	7
	Unit 10 : Recycling - Speak and Listen
	

	
	8
	Unit 10 : Recycling - Read
	

	
	9
	Unit 10 : Recycling - Write
	

	4
	10
	Unit 10 : Recycling - Language Focus
	

	
	11
	Unit 11 : Traveling Around Viet nam -  Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	
	12
	Unit 11 : Traveling Around Viet nam -  Speak and Listen
	

	5
	13
	Unit 11 : Traveling Around Viet nam -  Read
	

	
	14
	Unit 11 : Traveling Around Viet nam -  Write
	

	
	15
	Unit 11 : Traveling Around Viet nam -  Language Focus
	

	6
	16
	Revision
	

	
	17
	Test 
	

	
	18
	Test correction
	

	7
	19
	Unit 12 : A Vacation Abroad -  Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	
	20
	Unit 12 : A Vacation Abroad -  Speak + Listen
	

	
	21
	Unit 12 : A Vacation Abroad -  Read
	

	8
	22
	Unit 12 : A Vacation Abroad -  Write
	

	
	23
	Unit 12 : A Vacation Abroad -  Language Focus
	

	
	24
	Unit 13 : Festival -  Getting started + Listen and read
	Dạy học theo chủ đề.

	9
	25
	Unit 13 : Festival -  Speak and Listen
	

	
	26
	Unit 13 : Festival -  Read
	

	
	27
	Unit 13 : Festival -  Write
	

	10
	28
	Unit 13 : Festival -  Language Focus
	

	
	29
	Unit 14 :  Wonders of the world -  Getting started + Listen and read
	Dạy học theo phương pháp tích hợp – liên môn.

	
	30
	Unit 14 :  Wonders of the world -  Speak and Listen
	

	11
	31
	Unit 14 :  Wonders of the world -  Read
	

	
	32
	Unit 14 :  Wonders of the world -  Write
	

	
	33
	Unit 14 :  Wonders of the world -  Language Focus
	

	12
	34
	Revision
	

	
	35
	Test 
	

	
	36
	Test correction
	

	13
	37
	Unit 15 : Computers - Getting started + Listen and read.
	Dạy học theo chủ đề.

	
	38
	Unit 15 : Computers - Speak and Listen
	

	
	39
	Unit 15 : Computers - Read
	

	14
	40
	Unit 15 : Computers - Write
	

	
	41
	Unit 15 : Computers - Language focus
	

	
	42
	Unit 16 : Inventions - Getting started + listen and read
	Dạy học theo phương pháp tích hợp – liên môn.

	15
	43
	Unit 16 : Inventions - Speak and Listen
	

	
	44
	Unit 16 : Inventions - Read
	

	
	45
	Unit 16 : Inventions - Write
	

	16
	46
	Unit 16 : Inventions -  Language focus
	

	
	47
	Revision
	

	
	48
	Revision
	

	17
	49
	Revision
	

	
	50
	Revision
	

	
	51
	Revision
	

	17
	52
	Revision
	

	
	53
	Final test
	

	
	54
	Test correction.
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH 9
Năm học 2016 – 2017
        Cả năm 37 tuần= 74 tiết

         HKI – 19 tuần = 38 tiết

	Tuần 
	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	Phương pháp

	1
	1
	REVISION
	

	
	2
	Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo chủ đề:
Topic 1: A visit

	2
	3
	Unit 1- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	4
	Unit 1- Lesson 3: Read
	

	3
	5
	Unit 1- Lesson 4: Write
	

	
	6
	Unit 1- Lesson 5: Language Focus

	

	4
	7
	Unit 2: CLOTHING. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo chủ đề:
Topic 2: Clothing

	
	8
	Unit 2- Lesson 2: Speak and listen
	

	5
	9
	Unit 2- Lesson 3: Read
	

	
	10
	Unit 2- Lesson 4: Write
	

	6
	11
	Unit 2- Lesson 5: Language Focus
	

	
	12
	REVISION
	

	7
	13
	TEST 1
	

	
	14
	CORRECT THE TEST
	

	8
	15
	Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo chủ đề:
Topic 3: A trip to the contryside

	
	16
	Unit 3- Lesson 2: Speak and listen
	

	9
	17
	Unit 3- Lesson 3: Read
	

	
	18
	Unit 3- Lesson 4: Write
	

	10
	19
	Unit 3- Lesson 5: Language Focus
	

	
	20
	Unit 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE- Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo phương pháp giáo dục  
Stem: Learning a forreign language

	11
	21
	Unit 4- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	22
	Unit 4- Lesson 3: Read
	

	12
	23
	Unit 4- Lesson 4: Write
	

	
	24
	Unit 4- Lesson 5: Language Focus
	

	13
	25
	REVISION
	

	
	26
	TEST 2
	

	14
	27
	CORRECT THE TEST
	

	
	28
	Unit 5: THE MEDIA- Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo chủ đề:

Topic 4: The media.

	15
	29
	Unit 5- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	30
	Unit 5- Lesson 3: Read
	

	16
	31
	Unit 5- Lesson 4: Write
	

	
	32
	Unit 5- Lesson 5: Language Focus
	

	17
	33
	REVISION
	

	
	34
	REVISION
	

	18
	35
	REVISION
	

	
	36
	REVISION
	

	19
	37
	EXAM
	

	
	38
	CORRECTING EXAM
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH 9

Năm học 2016 – 2017

HKII – 18 tuần= 36 tiết

	Tuần 
	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	Phương pháp

	1
	1
	TEST CORRECTION
	

	
	2
	Unit 6: THE ENVIRONMENT. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Tích hợp liên môn

	2
	3
	Unit 6- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	4
	Unit 6- Lesson 3: Read
	

	3
	5
	Unit 6- Lesson 4: Write
	

	
	6
	Unit 6- Lesson 5: Language Focus
	

	4
	7
	Unit 7: SAVING ENERGY- Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Tích hợp liên môn
Saving energy

	
	8
	Unit 7- Lesson 2: Speak and listen
	

	5
	9
	Unit 7- Lesson 3: Read
	

	
	10
	Unit 7- Lesson 4: Write
	

	6
	11
	Unit 7- Lesson 5: Language Focus
	

	
	12
	REVISION
	

	7
	13
	TEST
	

	
	14
	CORRECT THE TEST
	

	8
	15
	Unit 8: CELEBRATIONS. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo phương pháp giáo dục  STEM:

 Celebrations

	
	16
	Unit 8- Lesson 2: Speak and listen
	

	9
	17
	Unit 8- Lesson 3: Read
	

	
	18
	Unit 8- Lesson 4: Write
	

	10
	19
	Unit 8- Lesson 5: Language Focus
	

	
	20
	Unit 9: NATURAL DISASTERS. Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo phương pháp giáo dục  STEM:

 Natural disasters

	11
	21
	Unit 9- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	22
	Unit 9- Lesson 3: Read
	

	12
	23
	Unit 9- Lesson 4: Write
	

	
	24
	Unit 9- Lesson 5: Language Focus
	

	13
	25
	REVISION
	

	
	26
	TEST 2
	

	14
	27
	CORRECT THE TEST
	

	
	28
	Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS- Lesson 1: Getting started + Listen and Read
	Dạy học theo chủ đề:

Topic 5: Other Planets

	15
	29
	Unit 10- Lesson 2: Speak and listen
	

	
	30
	Unit 10- Lesson 3: Read
	

	16
	31
	Unit 10- Lesson 4: Write
	

	
	32
	Unit 10- Lesson 5: Language Focus
	

	17
	33
	REVISION
	

	
	34
	REVISION
	

	18
	35
	EXAM
	

	
	36
	CORRCTING EXAM
	


